
PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC TẠI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BGTVT ngày       tháng       năm         của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Cơ quan, đơn vị  

công tác 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

Kinh nghiệm 

chuyên môn 

I. CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH: ĐƯỜNG BỘ 

1 Đỗ Công Thủy 08/3/1978 Tổng cục Đường bộ Việt Nam Thạc sĩ Tổ chức và quản lý vận tải 19 năm 

2 Đặng Văn Chung 21/10/1961 Tổng cục Đường bộ Việt Nam Thạc sĩ Xây dựng Cầu hầm 30 năm 

3 Nguyễn Tiến Hồng 27/10/1969 Tổng cục Đường bộ Việt Nam 
Thạc sĩ Xây dựng công trình ngầm, mỏ và 

các công trình đặc biệt 
20 năm 

4 Đoàn Chí Thành 19/9/1971 Tổng cục Đường bộ Việt Nam Kỹ sư Xây dựng Đường bộ 26 năm 

5 Lương Văn Minh 30/4/1969 Tổng cục Đường bộ Việt Nam Kỹ sư Quản lý hạ tầng đường bộ 29 năm 

6 Nguyễn Việt Khoa 18/5/1974 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Tiến sỹ; Kỹ sư Cầu hầm 24 năm 

7 Lâm Hữu Quang 15/11/1975 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Thạc sỹ Kỹ thuật Hệ thống môi trường 18 năm 

8 Bùi Xuân Học 20/9/1972 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Kỹ thuật; Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường 
26 năm 

9 Huỳnh Đăng Vinh 30/6/1961 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Thạc sỹ Kỹ thuật 35 năm 

10 Nguyễn Văn Thành 20/01/1977 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Tiến sỹ Kỹ thuật 20 năm 

11 Đinh Văn Tiến 27/8/1972 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Tiến sỹ Kỹ thuật 25 năm 

12 Bùi Ngọc Hưng 06/7/1973 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Tiến sỹ Kỹ thuật 25 năm 

13 Lê Anh Tuấn 15/10/1973 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Thạc sỹ Đường bộ 24 năm 
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STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Cơ quan, đơn vị  

công tác 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

Kinh nghiệm 

chuyên môn 

14 Nguyễn Kinh Thành 07/4/1983 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Thạc sỹ Kỹ thuật 12 năm 

15 Phạm Thanh Hải 21/7/1986 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Thạc sỹ Kỹ thuật 10 năm 

16 Nguyễn Thái Khanh 01/11/1980 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Thạc sỹ Xây dựng Cầu hầm 16 năm 

17 Nguyễn Trung Hà 20/01/1982 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Thạc sỹ Kỹ thuật 15 năm 

18 Lê Văn Hùng 02/4/1982 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Thạc sỹ Kỹ thuật 15 năm 

19 Nguyễn Thị Thanh Hà 19/02/1979 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Thạc sỹ Kỹ thuật 18 năm 

20 Trần Việt Hà 08/11/1974 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Thạc sỹ Kỹ thuật 24 năm 

21 Trần Ngọc Huy 13/11/1978 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Tiến sỹ Kỹ thuật 19 năm 

22 Nguyễn Hoàng Sơn 11/8/1979 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Thạc sỹ Kỹ thuật 19 năm 

23 Nguyễn Trí Dũng 04/9/1981 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Thạc sỹ Kỹ thuật 16 năm 

24 Trần Trung Dũng 20/02/1975 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Thạc sỹ Kỹ thuật 25 năm 

25 Cao Anh Tuấn 08/01/1972 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Thạc sỹ Kỹ thuật 25 năm 

26 Trần Trung Thành 06/9/1976 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Thạc sỹ Kỹ thuật 21 năm 

27 Lưu Ngọc Lâm 31/8/1984 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Thạc sỹ Kỹ thuật 13 năm 
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STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Cơ quan, đơn vị  

công tác 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

Kinh nghiệm 

chuyên môn 

28 Đặng Minh Hoàng 09/02/1976 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Thạc sỹ Kỹ thuật 18 năm 

29 Tạ Minh Sơn 30/10/1971 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Kỹ sư Trắc địa 18 năm 

30 Phan Thành Nhân 18/3/1979 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Kỹ sư Xây dựng cầu đường; Thạc sĩ Kỹ 

thuật 
18 năm 

31 Nguyễn Văn Mạnh 02/7/1975 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường 
18 năm 

32 Trần Phương Hùng 02/02/1966 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Thạc sỹ Kỹ thuật 30 năm 

33 Phạm Văn Hùng 09/02/1963 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Tiến sỹ  Kỹ thuật 34 năm 

34 Phạm Tiến Dũng 25/7/1967 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Kỹ thuật; Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường 
26 năm 

35 Phan Văn Quảng 15/02/1970 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Kỹ thuật; Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường 
27 năm 

36 Đào Duy Phúc 01/01/1978 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sĩ Xây dựng Đường ô tô và Đường 

thành phố; Kỹ sư Xây dựng Cầu đường  
18 năm 

37 Võ Thanh Bình 18/4/1978 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sĩ Xây dựng Đường ô tô và Đường 

thành phố; Kỹ sư Xây dựng Cầu đường 
17 năm 

38 Đỗ Phong Thành 01/3/1972 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường bộ 26 năm 

39 Phan Văn Huy 28/8/1982 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường bộ 
12 năm 

40 Bùi Ngọc Nam 29/12/1982 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư Xây dựng Đường bộ 
13 năm 

41 Phạm Đức Hiếu 30/4/1978 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Kỹ thuật; Kỹ sư Xây dựng ngành 

Vật liệu và cấu kiện xây dựng 
19 năm 



4 

 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Cơ quan, đơn vị  

công tác 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

Kinh nghiệm 

chuyên môn 

42 Đinh Trọng Thân 20/10/1980 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Thạc sĩ Cơ khí động lực 17 năm 

43 Đinh Trọng Khang 11/6/1981 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Khoa học môi trường; Kỹ sư Xây 

dựng Đường bộ 
16 năm 

44 Nguyễn Thanh Lập 05/4/1976 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Kỹ thuật; Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường 
17 năm 

45 Nguyễn Mậu Hoàng Vũ 28/8/1974 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao 

thông; Kỹ sư Xây dựng Cầu đường 
20 năm 

46 Đào Huy Hoàng 19/5/1975 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Tiến sỹ Kỹ thuật 23 năm 

47 Nguyễn Quang Huy 09/10/1970 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường bộ 18 năm 

48 Lê Hồng Lượng 03/10/1979 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Tiến sỹ Kỹ thuật; Kỹ sư Xây dựng Đường 

bộ 
18 năm 

49 Lê Quốc Hiệp 29/10/1980 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư xây dựng đường bộ 
12 năm 

50 Lê Mạnh Hân 20/02/1982 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Tiến sỹ Kỹ thuật; Kỹ sư xây dựng Cầu hầm 16 năm 

51 Nguyễn Chí Minh 04/9/1973 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ khí động lực; Kỹ sư 

Thủy lợi ngành Máy xây dựng thủy lợi 
25 năm 

52 Nguyễn Quang Dư 14/12/1980 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Xây dựng Đường ô tô và đường 

thành phố; Kỹ sư xây dựng Đường bộ 
16 năm 

53 Ngô Doãn Dũng 19/10/1981 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Tiến sỹ Kỹ thuật; Kỹ sư xây dựng ngành xây 

dựng Cầu đường 
16 năm  

54 Trần Mạnh Thường 21/02/1972 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Xây dựng Đường ô tô và Đường 

thành phố 
25 năm  

55 Nguyễn Tiến Dũng 
10/10/1972 

 

Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường 20 năm 
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STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Cơ quan, đơn vị  

công tác 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

Kinh nghiệm 

chuyên môn 

56 Đặng Thanh Vũ 18/8/1976 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư ngành Xây dựng Cầu đường 
20 năm 

57 Kiều Như Cường 23/10/1987 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư Xây dựng giao thông 
10 năm 

58 Đỗ Văn Tài 22/11/1986 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Kỹ thuật Khoa học và kỹ thuật vật 

liệu; Kỹ sư Công nghệ Vật liệu Polyme và 

Compozit 

10 năm 

59 Lê Mạnh Hùng 27/12/1978 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư xây dựng Cầu đường 
19 năm 

60 Nguyễn Ngọc Quang 01/02/1981 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Khoa học môi trường; Kỹ sư Xây 

dựng Đường bộ 
16 năm 

61 Lê Hoàng Anh 28/5/1981 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Tiến sỹ Cơ kỹ thuật; Thạc sĩ Xây dựng công 

trình ngầm, mỏ và các công trình đặc biệt; 

Kỹ sư Xây dựng Cầu hầm 

16 năm 

62 Nguyễn Đức Tuấn Anh 06/4/1975 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 
18 năm 

63 Phạm Văn Hướng 05/10/1984 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường 
9 năm 

64 Nguyễn Thanh Tuấn 09/8/1981 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư Xây dựng Đường bộ 
16 năm 

II CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH: HÀNG HẢI 

65 Trịnh Thanh Lâm 07/9/1966 Cục Hàng hải Việt Nam Kỹ sư Điều khiển tàu biển 32 năm 

66 Khương Văn Quảng 24/10/1982 Cục Hàng hải Việt Nam 
Thạc sĩ Kinh tế; Kỹ sư Điều khiển tàu biển; 

Cử nhân Luật; Cử nhân Anh văn 
14 năm 

67 Nguyễn Huy Dũng 19/9/1983 Cục Hàng hải Việt Nam Kỹ sư Điều khiển tàu biển; Thạc sĩ Luật 14 năm 

68 Võ Duy Thắng 23/6/1974 Cục Hàng hải Việt Nam 
Kỹ sư Điều khiển tàu biển; Thạc sĩ  Khoa 

học Hàng hải; Cử nhân Ngoại ngữ 
23 năm 
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STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Cơ quan, đơn vị  

công tác 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

Kinh nghiệm 

chuyên môn 

69 Nguyễn Thị Thương 15/8/1981 Cục Hàng hải Việt Nam Kỹ sư Kinh tế vận tải biển 15 năm 

70 Trần Công Sáng 16/01/1974 Cục Hàng hải Việt Nam 
Kỹ sư Điều khiển tàu biển; Cử nhân Luật; 

Tiến sĩ Khoa học hàng hải 
23 năm 

71 Lâm Phạm Hải Điệp 23/11/1980 Cục Hàng hải Việt Nam 
Kỹ sư Bảo đảm an toàn đường thủy; Thạc sĩ 

Kỹ thuật 
16 năm 

72 Trần Thị Tú Anh 31/5/1979 Cục Hàng hải Việt Nam 
Cử nhân Kinh tế; Kỹ sư Công nghệ và môi 

trường; Thạc sĩ Khoa học môi trường 
19 năm 

III CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH: HÀNG KHÔNG 

73 Mai Mạnh Hùng 22/01/1976 Cục Hàng không Việt Nam 
Kỹ sư Hàng không; Thạc sĩ Xử lý thông tin 

và truyền thông 
22 năm 

74 Vũ Hồng Quang 17/9/1977 Cục Hàng không Việt Nam Kỹ sư Kinh tế hàng không 21 năm 

75 Nguyễn Mạnh Trường 04/4/1980 Cục Hàng không Việt Nam Kỹ sư Kinh tế hàng không 17 năm 

76 Hồ Minh Tuấn 07/8/1983 Cục Hàng không Việt Nam Kỹ sư Điện tử viễn thông 11 năm 

77 Nguyễn Mạnh Hà 13/7/1969 Cục Hàng không Việt Nam Cử nhân Luật 26 năm 

78 Trần Hoài Anh 27/01/1988 Cục Hàng không Việt Nam Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật 11 năm 

79 Tạ Minh Trọng 24/8/1974 Cục Hàng không Việt Nam Kỹ sư Máy bay động cơ 22 năm 

80 Vũ Hoàng 24/4/1975 Cục Hàng không Việt Nam 
Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy; Kỹ sư Máy 

bay động cơ 
21 năm 

81 Trần Văn Việt 26/02/1983 Cục Hàng không Việt Nam Thạc sĩ Khoa học kỹ thuật 12 năm 

82 Phạm Hồng Anh 06/10/1975 Cục Hàng không Việt Nam Cử nhân Ngoại ngữ 21 năm 

83 Lương Thị Hải Hạnh 13/8/1982 Cục Hàng không Việt Nam Thạc sĩ Khoa học kỹ thuật  12 năm 

IV CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH: ĐƯỜNG SẮT 

84 Phan Thanh Hòa 28/6/1962 Cục Đường sắt Việt Nam Kỹ sư Vận tải đường sắt 28 năm 

85 Đào Mộng Khánh Hưng 10/8/1979 Cục Đường sắt Việt Nam Kỹ sư Vận tải – kinh tế đường sắt 12 năm 

86 Nguyễn Hữu Quang 10/12/1965 Cục Đường sắt Việt Nam Kỹ sư Cầu hầm 21  năm 
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STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Cơ quan, đơn vị  

công tác 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

Kinh nghiệm 

chuyên môn 

87 Lê Phương 21/12/1976 Cục Đường sắt Việt Nam Kỹ sư Đầu máy Toa xe 22 năm 

88 Đỗ Hoàn Thành 27/3/1964 Cục Đường sắt Việt Nam Kỹ sư Chuyển cấp vận tải đường sắt 23 năm 

89 Lê Công Thành 27/4/1968 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Tiến sỹ Xây dựng và Quản lý xây dựng 

đường sắt 
32 năm 

90 Bùi Văn Mạnh 02/9/1984 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Tự động hóa; Kỹ sư Tín hiệu giao 

thông 
13 năm 

V CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH: ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

91 Đỗ Minh Tiến 03/9/1981 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 
Thạc sĩ ngành Quản lý Kinh tế; Kỹ sư Đóng 

tàu; Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng 

14 năm 

92 Lê Phạm Thế 18/12/1976 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Cử nhân Luật 21 năm 

93 Nguyễn Hoàng Vũ 16/01/1983 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 
Thạc sỹ Xây dựng Công trình thủy; Kỹ sư 

Kỹ thuật bờ biển 
13 năm 

94 Nguyễn Minh Tuấn 18/6/1986 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường 11 năm 

95 Phạm Thúy Hiền 18/01/1977 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Cử nhân Luật 13 năm 

96 Nguyễn Quốc Hưng 08/4/1985 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Kỹ sư Điều khiển tàu biển 13 năm 

97 Đậu Mạnh Cường 15/6/1974 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 
Cử nhân khoa học ngành Kinh tế, Cử nhân 

Ngoại ngữ 

28 năm 

98 Phan Việt Dũng 08/01/1973 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán 22 năm 

99 Nguyễn Văn Loan 29/10/1966 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 30 năm 

100 Nguyễn Thị Hồng 08/01/1986 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Kỹ sư  Kỹ thuật môi trường 
10 năm 

101 Hoàng Giang 17/7/1986 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Kỹ sư Tin học ngành Công nghệ thông tin 
07 năm 

102 Phan Hoàng Phương 05/3/1984 

Viện Chiến lược và phát triển 

Giao thông vận tải 

 

Kỹ sư Công trình thủy 13 năm 
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STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Cơ quan, đơn vị  

công tác 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

Kinh nghiệm 

chuyên môn 

VI CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH: ĐĂNG KIỂM 

103 Đặng Trần Khanh 25/8/1976 Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Thạc sỹ Kỹ thuật ô tô máy kéo, Kỹ sư Cơ 

khí ô tô 
21 năm 

104 Trần Bách Khải 09/10/1971 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy 26 năm 

105 Phạm Hải Bằng 10/4/1974 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Máy tàu thủy 26 năm 

106 Nguyễn Hồng Việt 26/11/1970 Cục Đăng kiểm Việt Nam Thạc sỹ Kỹ thuật; Kỹ sư Máy tàu thủy 27 năm 

107 Vũ Anh 14/10/1973 Cục Đăng kiểm Việt Nam Thạc sỹ Kỹ thuật; Kỹ sư Vỏ tàu thủy 27 năm 

108 Nguyễn Thanh Bình 22/6/1972 Cục Đăng kiểm Việt Nam Thạc sỹ Kỹ thuật; Kỹ sư Cơ khí 25 năm 

109 Lê Ngọc Tú 20/4/1982 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Vỏ tàu thủy 11 năm 

110 Lương Minh Hiệu 02/01/1977 Cục Đăng kiểm Việt Nam Thạc sỹ Vỏ tàu thủy 21 năm 

111 Lê Bá Hồng Hải 13/11/1972 Cục Đăng kiểm Việt Nam Thạc sỹ Kỹ thuật 26 năm 

112 Vũ Hồng Sâm 28/11/1976 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Thiết kế thân tàu thủy 19 năm 

113 Trần Hữu Thắng 05/9/1980 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Thiết kế thân tàu thủy 18 năm 

114 Hoàng Xuân Thảo 03/10/1981 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Máy xây dựng 15 năm 

115 Lê Hoàng Tùng 02/01/1980 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Đầu máy - toa xe 19 năm 

116 Nguyễn Văn Phương 08/01/1972 Cục Đăng kiểm Việt Nam Thạc sỹ Kỹ thuật (cơ khí giao thông) 21 năm 

117 Đào Xuân Hải 10/01/1962 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Cơ khí sửa chữa ô tô 21 năm 

118 Nguyễn Đan Quế 12/8/1970 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Cơ khí động lực 21 năm 

119 Đỗ Biên Cương 10/12/1971 Cục Đăng kiểm Việt Nam Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí động lực; Kỹ sư Ô tô 20 năm 

120 Bùi Tuấn Anh 26/5/1976 Cục Đăng kiểm Việt Nam Thạc sỹ Kỹ thuật; Kỹ sư Công trình biển 21 năm 

121 Nguyễn Văn Trình 08/6/1983 Cục Đăng kiểm Việt Nam Thạc sỹ; Kỹ sư Máy tàu 11 năm 

122 Bùi Như Quảng 12/9/1984 Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Thạc sỹ; Kỹ sư Hàng hải chuyên ngành 

Đóng tàu 
10 năm 

123 Nguyễn Duy Tân 08/4/1963 Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Thạc sỹ Khai thác, bảo trì đầu máy xe lửa, 

toa xe 
16 năm 
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STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Cơ quan, đơn vị  

công tác 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

Kinh nghiệm 

chuyên môn 

124 Phạm Mạnh Hùng 01/10/1977 Cục Đăng kiểm Việt Nam Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí động lực 16 năm 

125 Hoàng Lê Huy 01/02/1973 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Vỏ tàu thủy; Cử nhân Ngoại ngữ 20 năm 

126 Vũ Ngọc Huy 19/9/1970 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Điện tàu biển 27 năm 

127 Trần Quyết 04/9/1984 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Máy tàu thủy 13 năm 

128 Nguyễn Văn Huy 02/9/1977 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Cơ khí ô tô 6 năm 

129 Nguyễn Tuấn Châu 30/6/1983 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Ô tô và xe chuyên dụng 11 năm 

130 Nghiêm Văn Cường 11/7/1986 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Cơ khí ô tô 11 năm 

131 Phạm Đức Long 12/02/1976 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Cơ khí ô tô 18 năm 

132 Phạm Đức Ngọc 20/4/1966 Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí động lực; Kỹ sư 

ngành Cơ khí động lực 
13 năm 

133 Nguyễn Hoàng Giang 11/4/1971 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Cơ khí ô tô 16 năm 

134 Trần Minh Cương 26/12/1980 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Thiết kế thân tàu thủy 17 năm 

135 Đoàn Quang Huy 16/01/1980 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Thiết kế thân tàu thủy 16 năm 

136 Vũ Ngọc Tân 14/02/1983 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Vỏ tàu thủy 15 năm 

137 Đinh Thanh Trường 18/8/1976 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Máy tàu thủy 22 năm 

138 Nguyễn Văn Lực 15/10/1984 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Khai thác máy tàu biển 12 năm 

139 Lê Xuân Sơn 17/10/1962 Cục Đăng kiểm Việt Nam Đại học Cơ khí thủy sản 29 năm 

140 Nguyễn Trung Tuyến 18/9/1978 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Đóng tàu; Kỹ sư Nhiệt – Máy lạnh 19 năm 

141 Nguyễn Trọng Nghĩa 24/4/1980 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Cơ khí động lực 17 năm 

142 Trần Phương Vũ 25/8/1980 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Cơ khí động lực 07 năm  

143 Nguyễn Hữu Quang 19/9/1977 Cục Đăng kiểm Việt Nam Thạc sỹ Kỹ thuật 17 năm 

144 Nguyễn Việt Kiên 31/8/1980 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Thiết kế thân tàu thủy 17 năm 

145 Vũ Đắc Quyền 09/12/1979 Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Thạc sỹ Quản lý kinh tế; 

Kỹ sư Thiết kế và sửa chữa máy tàu thủy 
18 năm 

146 Lê Viết Dũng 01/7/1979 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Thiết kế thân tàu thủy 18 năm 
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STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Cơ quan, đơn vị  

công tác 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

Kinh nghiệm 

chuyên môn 

147 Nguyễn Hải An 07/01/1983 Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Thạc sỹ Kỹ thuật tàu thủy; Kỹ sư Chế tạo 

máy 
13 năm 

148 Phan Quang Tuấn 06/3/1971 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Vỏ tàu thủy 27 năm 

149 Trịnh Quang Trung 03/02/1981 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Máy tàu thủy 11 năm 

150 Vũ Đức Nhất 18/10/1981 Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Thạc sỹ Khoa học kỹ thuật tàu thủy; Kỹ sư 

Vỏ tàu 
17 năm 

151 Lương Đức Thái 24/01/1983 Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Thạc sỹ Khoa học khai thác, bảo trì tàu thủy; 

Kỹ sư Máy tàu 
13 năm 

152 Nguyễn Trung Hải 25/10/1964 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Khai thác máy tàu biển 29 năm 

153 Phạm Bá Thắng 11/3/1979 Cục Đăng kiểm Việt Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 18 năm 

154 Đoàn Quang Huy 19/12/1979 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Khai thác máy tàu biển 14 năm 

155 Lê Anh Tuấn 20/01/1983 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Vỏ tàu thủy 15 năm 

156 Đậu Ngọc Bình 24/11/1983 Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Kỹ sư Khai thác máy tàu biển; Thạc sỹ 

Khoa học Kỹ thuật tàu thủy 
14 năm 

157 Nguyễn Tuấn Anh 20/5/1985 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Máy tàu thủy 13 năm 

158 Phạm Văn Thanh 02/5/1980 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Thiết kế thân tàu thủy 18 năm 

159 Nguyễn Xuân Kính 21/01/1981 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Khai thác máy tàu biển 15 năm 

160 Nguyễn Thành Bắc 17/02/1971 Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Kỹ sư Cơ khí động lực, Cử nhân Luật, Thạc 

sĩ Kỹ thuật 
25 năm 

161 Nguyễn Xuân Vinh 12/4/1985 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Cơ khí 12 năm 

162 Hoàng Văn Hiền 27/5/1965 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Vỏ tàu thuỷ 16 năm 

163 Trần Quyết Thắng 11/11/1968 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Khai thác máy tàu biển 27 năm 

164 Đỗ Văn Hải 20/7/1970 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Máy xây dựng và xếp dỡ 20 năm 

165 Đỗ Văn Kha 28/02/1974 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư thực hành Cơ khí chuyên dùng 20 năm 

166 Doãn Mạnh Hùng 01/01/1973 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Ô tô máy kéo 20 năm 

167 Hoàng Trọng Văn 15/10/1975 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Cơ khí động lực 21 năm 
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STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Cơ quan, đơn vị  

công tác 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

Kinh nghiệm 

chuyên môn 

168 Nguyễn Ngọc Hải 09/11/1967 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Cơ khí chuyên dùng 18 năm 

169 Trần Hoàng Phong 16/8/1972 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Ô tô máy kéo 20 năm 

170 Trịnh Xuân Thắng 06/3/1971 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy 26 năm 

171 Phí Đình Long 19/01/1963 Cục Đăng kiểm Việt Nam Thạc sỹ Kỹ thuật 34 năm 

172 Thái Trường Giang 01/6/1971 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Cơ khí động lực 25 năm 

173 Nguyễn Văn Tập 12/8/1973 Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực; Kỹ sư Ô 

tô máy kéo 
19 năm 

174 Phùng Mạnh Duẩn 07/5/1978 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Ô tô 18 năm 

175 Vũ Mạnh Dũng 20/6/1981 Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí động lực; Kỹ sư Ô 

tô 
15 năm 

176 Nguyễn Ngọc Thoại 24/11/1979 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Thiết kế và đóng thân tàu thủy 11 năm 

177 
Nguyễn Quang Anh 

Tuấn 
01/01/1987 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Thiết kế thân tàu thủy 12 năm 

178 Đoàn Bá Quỳnh 26/4/1986 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Khai thác máy tàu thủy 11 năm 

179 Bùi Thanh Sơn 18/9/1966 Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Kỹ sư Máy tàu thủy; Thạc sĩ Khai thác bảo 

trì tàu thủy 
18 năm 

180 Lê Hồng Tâm 07/10/1973 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Máy tàu thủy 18 năm 

181 Nguyễn Bình Phương 02/5/1982 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Kỹ thuật tàu thủy 16 năm 

182 Lê Đức Duy 30/5/1980 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Thiết kế thân tàu thủy 18 năm 

183 Phạm Trung Tuyến 30/5/1982 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Thiết kế thân tàu thủy 16 năm 

184 Lê Hoàng Hải 21/5/1964 Cục Đăng kiểm Việt Nam Kỹ sư Máy tàu thủy 29 năm 

VII CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH KHÁC 

185 Trần Văn Bổng 18/7/1969 
Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận 

tải 

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư Kinh tế 

và tổ chức vận tải ô tô 
26 năm 

186 Phạm Tiến Sỹ 18/10/1980 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Khoa học môi trường; Cử nhân Địa 

lý 
17 năm 
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STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Cơ quan, đơn vị  

công tác 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

Kinh nghiệm 

chuyên môn 

187 Phạm Đình Nam 11/6/1986 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Máy xây dựng – Xếp dỡ; Kỹ sư 

Máy xây dựng 
11 năm 

188 Nguyễn Văn Thịnh 11/4/1969 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Tiến sỹ Kỹ thuật; Kỹ sư Cơ khí ngành Máy 

xây dựng 
28 năm 

189 Hoàng Quốc Trưởng 11/10/1983 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện tử 11 năm 

190 Lê Đức Dũng 06/10/1982 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Kỹ thuật điện tử; Kỹ sư Điện, điện 

tử 
12 năm 

191 Nguyễn Thúy Hằng 03/5/1975 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Công nghệ vật liệu hóa học; Kỹ sư 

Công nghệ Polyme 
22 năm 

192 Đào Minh Tuệ 30/4/1974 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Cử nhân Khoa học ngành Hóa học 25 năm 

193 Nguyễn Văn Chiến 28/7/1976 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Khoa học môi trường; Cử nhân 

Khoa học môi trường 

18 năm 

194 Phạm Duy Khánh 08/9/1981 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân Kinh tế ngành Kế 

toán 

17 năm 

195 Hoàng Việt Cường 10/02/1980 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Cử nhân Kinh tế 

ngành Kinh tế; Cử nhân Kế toán 

18 năm 

196 Nguyễn Văn Hạnh 24/3/1985 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 
Thạc sỹ Kinh tế 

11 năm 

197 Đinh Văn Tuấn 24/6/1973 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Luật học; Thạc sĩ Tổ chức và quản 

lý vận tải; Cử nhân Luật  

20 năm 

198 Trần Thị Uyên 18/6/1975 
Viện Khoa học và Công nghệ 

Giao thông vận tải 

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Kinh 

tế ngành Quản trị kinh doanh – Quản trị văn 

phòng 

21 năm 
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